
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 3
Unit 13 L3 · Unit 14 My bedroom L1 (tập hai tr. 22–25)

Tuần 23

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

b d d sk do r wind w

la p kitch n bathr om cha r

Bài 2: Circle the correct answer

1. There's a … in the room. A bed B beds C chairs
2. There … two windows. A is B are C isn't

3. There's … desk in my bedroom. A two B an a

4. Where's the lamp? – It's … the desk. A on B are C is

Bài 3: Put the words in order
1. a There's the room. bed in

2. are There doors. two

3. is The on lamp desk. the

Bài 4: Phonics: đọc to, khoanh từ có âm giống phần trong ( )

1. h(ou)se → A bedroom B door C mouth

2. br(ow)n → A how B window C old

3. (ou)t → A four B house C your

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

My house
This is my house. There's a living room, a kitchen and a bathroom. There are two bedrooms, too. In my
bedroom, there's a bed and a desk. There's a lamp on the desk. There are two windows. Where are my
books? They're on the bed.

1. There are two bedrooms in the house. T F

2. The lamp is in the bedroom. T F

3. The books and the lamp are on the desk. T F

4. The bed and the desk are in the living room. T F

Bài 6: Let's write: phòng của em

Viết 3 câu tả phòng của em, dùng There's / There are và in / on.
What's in your room? Where's the lamp? Where are the books?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG ANH LỚP 3
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 23

Bài 1: Vocabulary: điền chữ cái còn thiếu

bed desk door window lamp kitchen bathroom chair

Bài 2: Circle the correct answer

1. A (bed) 2. B (are) 3. C (a) 4. A (on)

Bài 3: Put the words in order

1. There's a bed in the room.
2. There are two doors.
3. The lamp is on the desk.

Bài 4: Phonics: đọc to, khoanh từ có âm giống phần trong ( )

1. C (mouth) 2. A (how) 3. B (house)

Bài 5: Read and tick True (T) or False (F)

1. A (T)
2. A (T)
3. B (F)
4. B (F)

Bài 6: Let's write: phòng của em

Mẫu: There's a bed in my room. There are two windows. The lamp is on the desk.
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